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Phần thứ nhất

Tổng kết công tác y tế năm 2020


Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát với tốc độ lây lan nhanh, mức độ nguy hiểm tác động mạnh đến tình hình kinh tế, xã hội đất nước. Nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng, một số ngành sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đặc biệt sự quan tâm của Huyện Ủy, HĐND&UBND huyện, cùng các ban, ngành đoàn thể và cấp ủy, chính quyền 25 xã, thị trấn trong huyện. Sự lãnh chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban giám đốc TTYT cùng sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của cán bộ, viên chức trong đơn vị. Năm 2020 Trung tâm Y tế đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao; đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống đại dịch Covid -19, chăm sóc sức khỏe nhân, vừa phát triển kinh tế- xã hội.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên bám sát, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện uỷ, HĐND & UBND huyện. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội để triển khai kịp thời các nhiệm vụ. Luôn chỉ đạo quyết liệt, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc. Triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với một số nội dung trọng tâm như:
Tập trung chỉ đạo, điều hành trong các mặt hoạt động chuyên môn, trong đó trọng tâm là chủ động phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh ( bệnh dịch Covid19, sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng, bệnh lây truyền từ động vật sang người, ho gà, viêm não Nhật Bản); bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác cải tiến và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại TYT; thực hiện việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tổ chức sắp xếp lại các Trạm y tế sau sáp nhập các xã. Làm qui trình bổ nhiệm một số Trưởng trạm y tế và điều động cán bộ y tế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
2. Công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện Chương trình Y tế- Dân số

2.1. Công tác phòng chống dịch bệnh

Năm 2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp trên do chủng virut Corona trên thế giới diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế tham mưu cho BCĐ huyện họp đánh giá tình hình dịch bệnh năm 2019, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch năm 2020 trong toàn huyện. 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT- TTg ngày 31/01/2020. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT/ CT- UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh hóa. Trung tâm y tế với chức năng là đơn vị thường trực về công tác phòng chống dịch bệnh của huyện, đã chủ động tham mưu cho huyện xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, có kế hoạch kiểm tra, trinh sát, giám sát dịch tại các xã, thị trấn đối với những trường hợp từ các Quốc gia có dịch và vùng dịch trong nước trở về địa phương. Đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế theo dõi đối với  những đối tượng phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo qui định. Bên cạnh đó cũng xây dựng cụ thể kế hoạch phòng chống dịch như dịch cúm A H5N1, H7N9, SXH, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy cấp, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hoá chất và y, dụng cụ cần thiết để phòng chống dịch bệnh, thành lập đội đáp ứng nhanh với dịch, đội phòng chống dịch lưu động để đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra.

Tham mưu cho chủ tịch UBND huyện kiện toàn 2 đội làm việc tại khu cách ly tập chung khi có bệnh nhân. Triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết chủ động, giám sát muỗi SXH và véctơ truyền bệnh. Đôn đốc các xã trọng điểm tổng vệ sinh thanh khiết môi trường, làm tốt công tác thủy vực diệt bọ gậy, có kế hoạch phun hóa chất diệt muỗi chủ động để phòng bệnh SXH. 

Trung tâm y tế đã Tham mưu, viết bài tuyên truyền gửi Đài Truyền thanh huyện và trạm  y tế xã, Thị trấn về giám sát, phát hiện và cách lý những đối tượng tiếp xúc gần ở vùng dịch hoặc các trường hơp dương tính virus corona (COVID-19) nơi đối tượng đi làm ăn về địa phương; cấp phát tờ rơi về phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) cho các xã, thị trấn; làm mới 114 băng zôn cấp cho các trường từ mầm non đến THPT và 25 xã. Kết quả đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tương đối ổn định.

Tăng cư​ờng công tác tập huấn, truyền thông kiến thức, trinh sát, giám sát phát hiện xử lý ổ dịch. Tổ chức tốt các chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn, Phun thuốc chủ động chống dịch SXH tại xã trọng điểm, xã nguy cơ cao.(Thiệu Nguyên, Thiệu Thịnh, Thiệu Phú, Thiệu Thành, Thị Trấn Thiệu Hóa), Trong năm đã giám sát
              - Tiêu chảy thường = 516 ca                - Viên não vi rút: 01                            


  - Tay chân miệng: 1 ca                       - Cúm: 545

Phối hợp với phòng truyền thông giáo dục sức khỏe viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh huyện, xã về phòng, chống dịch bệnh.

2.2. Thực hiện Chương trình y tế-Dân số

2.2.1. Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến

*  Hoạt động phòng chống lao


- Khám: 400 lượt người


- Tổng bệnh nhân lao:  21 bệnh nhân 


- Số bệnh nhân mới phát hiện điều trị: 201bệnh nhân.(AFB(+)


- Lao tái phát: 5 bệnh nhân


- Lam xét nghiệm tìm BK trong đờm: 112 lam.


*  Hoạt động phòng chống Phong


Đã thanh toán bệnh phong cấp huyện.


* Hoạt động phòng chống sốt xuất huyết


- Giám sát chủ động bệnh nhân nghi SXH tại các cơ sở y tế và cộng đồng  được thực hiện thường xuyên, trong năm đã giám sát 42 ca. Chủ động phun hóa chất  05 xã có nguy cơ cao. Thực hiện chế độ báo cáo phòng chống SXH theo qui định.


*  Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần


- Tổng số bệnh nhân quản lý và điều trị = 1.813bệnh nhân

              + Tâm thần = 1.328 bệnh nhân      

 + Động kinh = 218 bệnh nhân


 + Rối loạn tâm thần khác: 267


 - Số điều trị bệnh nhân: 144 ( Tâm thần: 96 và động kinh: 48)


* Hoạt động phòng chống bệnh tim mạch: 


Tăng huyết áp: Tổng số bệnh nhân: 3812, mới phát hiện: 681, Bệnh nhân quản lý: 1819
      
 * Hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường:  Tổng số bệnh nhân: 2099, mới phát hiện: 60, Bệnh nhân quản lý: 1.808

* Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và hen phế quản: Tổng số bệnh nhân HPQ: 273, mới phát hiện HPQ: 57, Bệnh nhân HPQ quản lý: 133
* Hoạt động y tế học đường 

- Trung tâm y tế phối hợp với Phòng GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn, các cấp học trên địa bàn huyện phun khử trùng phòng, chống dịch COVID -19.

- Số trường khám sức khỏe định kỳ: 28 trường/83 trường  

- Số trường kiểm tra: 18

- Số lần kiểm tra trường: 2                  


2.2.2. Công tác tiêm chủng mở rộng 

+ Tỷ lệ TE <1tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin đạt  95.7%  so kế hoạch, bằng 137,11% so với  năm 2019.
+ Tiêm phòng BCG:  2277 =  95.3% so kế hoạch = 96.4% so với năm 2019                        

+ Tiêm 5 trong 1 mũi 3: 2128 đạt 98.7% so với năm 2019 bằng 60.3% 

+ Uống OPV3: 2152 đạt 90%  =  67.7% so với năm 2019

          + Tiêm Sởi – Rubella: 2154 đạt tỷ lệ 91.3% = 78.6% so với năm 2019

          + Tiêm viêm NNBB Mũi 3: 2156 đạt 91.3%, bằng 86.6% so với năm 2019

          + Tiêm IPV: 2017 đạt: 84.4%  bằng 34.2% so với năm 2019 

          + DPT: 2172 đạt 92% bằng 85.3% so với năm 2019

          + Tiêm phòng UV phụ nữ có thai UV2+: 1911 đạt 93.7% bằng 82.5%


+ Tiêm dịch vụ tại phòng tiêm: VGB: 75 ca, VNNB: 1 ca, MMR: 6 ca, Thủy đậu: 5 ca, Ung thư cổ tử cung: 23; tiêm phòng dại: 570ca; Phế cấu: 11 ca; UV PNCT: 15 ca, cúm: 68ca, phế cầu: 11 ca, 6 trong 1: 46ca, VMN BC: 10ca

+ Tại trạm y tế xã, thị trấn: 9074 liều vắc xin

2.2.3. Công tác Dân số và phát triển


a. Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

- Dân số ( ước đến 30/12/2020):  161.608 người.

- Dân số trung bình: 161.246 người

- Tổng số hộ:  42.269 hộ.

- Tổng số sinh: 2.015 trẻ, so cùng kỳ tăng 03 cháu.

- Tỷ lệ tăng Dân số tự nhiên 0,60 %, so cùng kỳ tăng 0,01 %, đạt 100% KH 

- Số  người sinh con thứ 3 trở lên là: 249 cháu, so cùng kỳ tăng 05 cháu, tỷ lệ người sinh lần 3 trở lên 12.37% so cùng kỳ tăng 0,32 %, đạt 99,11% KH. 

 - Tỷ số giới tính khi sinh là: 117 nam/100 nữ, so với cùng kỳ giảm 02 điểm %, đạt 100% KH.

- Mô hình “ Sàng lọc trước sinh và sơ sinh” , tỷ lệ BMMT sàng lọc trước sinh đạt 79,6%. Do việc năm 2020 mẫu bệnh phẩm tỉnh gửi số lượng ít, phối hợp bênh viện đa khoa  lấy mẫu máu gót chân cho trẻ sơ sinh  đảm bảo yêu cầu.

- Mô hình” Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân”  

Việc thực hiện các hoạt động của mô hình đã giúp nâng cao hiểu biết và thực hành chăm sóc SKSS theo khoa học cho tuổi từ 15-24 thông qua các hoạt động tư vấn, và kiểm tra sức khoẻ cho nam nữ chuẩn bị kết hôn ở 08 xã với 240 đối tượng, nhằm nâng cao chất lượng Dân số. Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu kiến thức sinh sản vị thành niên tại 8 trường.

- Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng: Triển khai công văn và thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe người cao tuổi cho 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

b. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 

- Tổng số lần khám thai: 11.247. -  Số tai biến sản khoa:        0
                
- Trong đó khám thai đủ 3 lần trong 3 thời kỳ  2.461 đạt 99,8%                 

           - Số bà mẹ đẻ do CB y tế đỡ: 2464              Số tử vong mẹ:        0                            

           - Số trẻ đẻ < 2500g:   13                               Trẻ đẻ ra > 4000 g:    40                      
           -  TS trẻ đẻ  ra sống:  2,473
                      
           - Hoạt động cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em: 
           - Tổng số trẻ bị SDD: 

           + Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi( cân nặng): 926/14358 Tỷ lệ: 6,45%,

           + Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi( Chiều cao): 1.623/14358 Tỷ lệ: 11.30%
       + Tổng số trẻ 6- 12 tháng tuổi uống Vitamin A: 770

    
+ Tổng số trẻ 13- 60 tháng tuổi uống Vitamin A: 12.000 

2.2.4. Hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tổng số hộ chế biến, kinh danh thực phẩm : 389


- Số bếp ăn tập thể: 30 (28 trường MN và 2 công ty)


- Số nhà hàng dịch vụ ăn uống: 119 


- Số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm: 161


- Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 109


- Số cơ sở được tập huấn kiến thức VSATTP:01


- Số cơ sở bị xử phạt:0

           - Khám sức khỏe cho HKD: 40 người

           - Số vụ ngộ độc thực phẩm: 0


2.2.5 . Phòng chống HIV/AIDS


- Số ng​ười nhiễm bệnh HIV/AIDS đang quản lý: 142


- Tử vong do AIDS: 64; Hiện mắc: 72


- Đang điều trị ARV: 68 tình trạng bệnh ổn định.


2.2.6. Các hoạt động Chương trình y tế và một số hoạt động khác 


a. Kết quả công tác vệ sinh môi trường



- Ba công trình vệ sinh:  Viết bài tuyên truyền: 09 

      + Kiểm tra 3 CTVS hộ gia đình: 318 hộ


+ Kiểm tra 3 CTVS trạm y tế: 22 trạm


+ Tổng số hộ: 45.743    Tỷ lệ đạt: 88,7%


- Nhà tiêu HVS xây mới trong năm 2020:


+ Nhà tiêu tự hoại:198/31.775                      + Nhà tiêu hai ngăn: 15 /3.001

       + Nhà tiêu kết hợp Biogas: 695                    + Nhà tiêu khác: 5.136                                   


- Nguồn nước: 

       + Giếng khoan: 09 /32685                  + Giếng khơi: 3171                HVS: 2967

       + Nước mưa: 283       HVS: 283        + Vòi nước máy: 20/2756
    

         - Nhà tắm:  + Nhà xây mới: 198/31775   + Nhà tạm: 5136



b.  Công tác vệ sinh lao động
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát đến từng cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Kết quả đạt được như sau:

- Số cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện: 19

- Số cơ sở đã lập hồ sơ vệ sinh lao động: 0

- Số cơ sở được tập huấn vệ sinh an toàn lao động: 0

- Số cơ sở khám sức khỏe định kỳ: 05

- Khám sức khỏe cho người lao động:  668 người 

 
c. Chương trình mắt

 
 - Viết bài tuyên truyền : 04 bài;  Công văn hướng dẫn: 06

 - Khám được: 28/28 xã   Mộng: 64      Quặm: 17                    Đục TTT: 238

 
- Phẫu thuật:    Mộng: 48                       Quặm: 11                    Đục TTT: 196

       
d. Công tác phòng chống tai nạn thương tích
- Kiểm tra hướng dẫn: 22/25 xã.  Số  người mắc: 93    Số người chết: 02


3. Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng
Sẳn sàng, thường trực khám, sơ cấp cứu và điều trị các bệnh thông thường đảm bảo an toàn, hiệu quả; trong năm:


- Tổng số khám: 78.524. 93,329 lượt BN bằng 84.1% so với năm 2019


- Tổng số lượt điều trị nội trú: 866 1.556 bằng 55.6 % so với năm 2019

         - Tổng số bệnh nhân đăng ký tham gia chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tính đến tháng 12/2020: 187 bệnh nhân; số điều trị tại cơ sở: 59 bệnh nhân, trong đó:
+ Số bệnh nhân điều trị ở giai đoạn duy trì: 52 bệnh nhân

+ Số bệnh nhân đang trong giai đoạn dò liều: 7 bệnh nhân
+ Tổng số bệnh nhân được chỉ định test nước tiểu là: 405 lượt 

+ Số bệnh nhân có test nước tiểu dương tính trong 12 tháng: 50 bệnh nhân

+ Tỷ lệ % test nước tiểu dương tính trong nhóm bệnh nhân điều trị trong giai đoạn <12 tháng là 12%.
- Chuyển quản lý khám chữa bệnh BHYT của các Trạm y tế từ bệnh viện đa khoa sang Trung tâm y tế quản lý.


4. Công tác quản lý dược

- Hoàn chỉnh kho GSP và quầy dược GPP đã được Sở y tế thẩm định công nhận.


- Đảm bảo cung ứng thuốc quí 4 cho các Trạm y tế khám chữa bệnh bảo hiểm.
 5. Công tác tài chính hậu cần.

Ngay từ đầu năm đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên cơ sở ngân sách nhà nước cấp thông qua hội nghị cán bộ, viên chức toàn đơn vị một cách công khai dân chủ, minh bạch, rõ ràng để mọi người cùng biết tham khảo đóng góp ý kiến. Đơn vị đã chi trả lương, phụ cấp các chế độ chính sách quyền lợi cho cán bộ, viên chức đầy đủ kịp thời. Thực hiện nghiêm chỉnh luật tài chính kế toán, luật phòng chống tham nhũng lãng phí. Tiết kiệm các nguồn chi.


 6.Công tác đào tạo- tập huấn.

+ Công tác đào tạo: Năm 2020 đơn vị đã có 53 cán bộ, viên chức tại Trung tâm Y tế Huyện, trạm Y tế xã thị trấn tốt nghiệp khóa đào tạo chuẩn hóa bằng cấp tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trường cao đẳng nghề số 4, tại bệnh viện đa khoa huyện, 02 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị.

+ Phối hợp với CDC tỉnh Thanh Hóa tập huấn và cấp chứng chỉ về an toàn trong tiêm chủng cho cán bộ TTYT và trạm y tế xã, thị trấn.
+ Phối hợp với các đơn vị tập huấn về phục hồi chức năng cho người khuyết tật, tập huấn về da liễu, tập huấn lao.....
 7. Công tác tổ chức cán bộ:

Năm 2020 đơn vị đã phối hợp với Bảo Hiểm Xã Hội huyện làm thủ tục cho 06 cán bộ trạm y tế xã, thị trấn, 03 cán bộ TTYT nghỉ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội theo quy định 

Căn cứ văn bản số: 15806-UBND-THKH ngày 19/11/2019 của chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa vê việc chấp nhận kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm y tế Thiệu Hóa. Sau khi có quyết định Trung tâm y tế Thiệu Hóa đã tiến hành thực hiện đúng quy trình tuyển dụng 4 viên chức theo vị trí việc làm đã đăng ký.
Tổng số cán bộ tại Trung tâm hiện có: 40 cán bộ biên chế 

Tổng số cán bộ tại trạm y tế xã, thị trấn: 100 cán bộ.  

8. Công tác thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã:


- Tiếp tục duy trì 25/25 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020

   - Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác Y tế xã, phường, thị trấn năm 2020.

 Trung tâm y tế đã xây dựng kế hoạch số: 55/KH-TTYT ngày 30/10/2020 về việc tổ chức kiểm tra đánh giá công tác y tế tại các trạm y tế các xã, thị trấn và hướng dẫn kiểm tra theo Quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ y tế. 

Kết quả kiểm tra:

- Số xã đạt từ 90 trở lên: 18/25 xã, thị trấn
- Số xã đạt 85,5 điểm đến 89,5 điểm: 7/28 xã, thị trấn .

Như vậy 100% số xã, thị trấn vẫn tiếp tục duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020

  9. Công tác nghiên cứu khoa học: 

Ngay từ đầu năm Trung tâm Y tế phát động cán bộ viên chức toàn đơn vị đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật. Trong năm được Hội đồng khoa học đơn vị nghiệm thu 07/07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và gửi Hội đồng nghiên cứu khoa học Sở Y tế thẩm định công nhận đạt 05 đề tài/07đề tài. 

 10.Công tác thi đua khen thưởng:


* Tại Trung tâm:

-  Cá nhân 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 36/40 cán bộ đạt lao động tiên tiến, 06 cá nhân đề nghị Sở y tế khen.

- Tập thể: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6/6 khoa, phòng đạt lao động tiên tiến; 02 tập thể đề nghị Sở y tế khen

Tự chấm điểm cuối năm TTYT đạt: 92,25/100 điểm, đạt loại tốt;


* Tại trạm y tế xã, thị trấn: 


Cá nhân 100% hoàn thành nhiệm vụ, 132/138 cá nhân đạt lao động tiến, 06 cá nhân đề nghị Sở y tế khen. 

Tập thể: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25/25 trạm y tế đạt lao động tiên tiến 

11.Công tác khác:

- Tổ chức hội nghị CBVC ngay từ đầu năm đạt kết quả tốt

- Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 


- Tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Đảm bảo tốt trật tự an toàn trong cơ quan trước trong và sau tết nguyên đán.
- Phòng khám Trung tâm Y tế đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động

- Thực hiện tốt việc ký bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh ch0 25 xã, thị trấn

III . TỒN TẠI, HẠN CHẾ:
           - Tư tưởng cán bộ tại các trạm y tế xã không vững vàng hay dao động.

- Công tác chỉ đạo tuyến chưa được thường xuyên, đôi lúc chưa được chặt chẽ.

- Việc chấp hành kỹ cương hành chính chưa thực hiện nghiêm túc.

- Công tác phối kết hợp chưa thực sự đồng bộ, tính chủ động chưa cao, hiệu quả công việc còn hạn chế, hoạt động của các đoàn thể chưa nổi bật.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế một số khoa, phòng và một số trạm y tế còn hạn chế, không đồng đều.

 - Nhận thức của một số cán bộ viên chức còn hạn chế chưa đi sâu, đi sát trong công việc được giao, chưa thật sự đổi mới trong cách làm việc. Một số trưởng trạm y tế xã, thị trấn, trưởng, phó các khoa, phòng trình độ năng lực quản lý điều hành tổ chức thực hiện công việc còn hạn chế, thiếu nhiệt tình, thiếu tính chủ động sáng tạo.

 Nguyên nhân tồn tại:

- Việc sáp nhập các Trung tâm và các trạm y tế các xã, thị trấn ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trụ sở làm việc đang xây dựng nên phải mượn trụ sở của UBND xã Thiệu Đô cũ để làm việc nên khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

- Do cơ chế thay đổi liên tục

- Cán bộ thiếu, yếu, chủng loại không đều

- Tính chủ động linh hoạt, tự giác trong mỗi CBNV chưa cao, một số viên chức giao tiếp ứng xử với cán bộ lãnh đạo địa phương, các ngành còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên liên tục.
Phần II

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021
Năm 2021 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phát triển Ngành cho những năm tiếp theo, cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Năm 2021 theo dự báo là năm cũng có nhiều thách thức do nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.
1. Mục tiêu chung:

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, góp phần tăng tuổi thọ, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; Kiểm soát tốt dịch bệnh nhất là đại dịch Covid-19, bệnh không lây nhiễm, thực hiện có hiệu quả và bền vững công tác dân số; tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính y tế, đào tạo nhân lực y tế, xã hội hóa y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp tục xây dựng cơ sở y tế “ Xanh – Sạch – Đẹp”, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; củng cố hiệu quả các hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe; tăng cường quản lý về lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, vật tư trang thiết bị y tế.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của người đứng đầu các đơn vị; thực hiện chuyển đổi số ngành y tế; xây dựng Ngành Y tế Thanh Hóa theo định hướng: “ Phát triển nhanh hệ thống y tế theo hướng hiện đại, trở thành một trong những trụ cột phát triển của Tỉnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể: 
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Tổng số dân
	Người
	162097

	2
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	0,6

	3
	Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên
	%
	10,27

	4
	Tỷ số giới tính khi sinh
	Trai/Gái
	116/100

	5
	Số người áp dụng BPTT mới trong năm
	Người
	1950

	6
	Tỷ lệ sàng lọc trước sinh
	%
	79,8

	7
	Tỷ lệ sàng lọc sau sinh
	%
	68

	8
	Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
	%
	> 95 

	9
	Tỷ lệ tiêm (UV 2+) phòng uốn ván cho Phụ nữ có thai
	%
	> 85

	10
	Tỷ lệ tiêm phòng viêm não mũi 3
	%
	> 90

	11
	Tỷ lệ tiêm MR
	%
	> 90

	12
	Tỷ lệ tiên DPT 4 cho trẻ 18 tháng tuổi
	%
	> 90

	13
	Cung ứng vắc xin dịch vụ
	Liều
	11000

	14
	Khám sàng lọc bệnh nhân phong
	lượt người
	2000

	15
	Thực hiện lấy máu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét
	Lam
	162

	16
	Số xã được triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm
	Xã
	25

	17
	Tỷ lệ  bệnh nhân không lây nhiễm được quản lý tại TYT
	%
	95

	18
	Tỷ lệ số hộ không có  loăng quăng, bọ gậy 
	%
	80

	19
	Phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết
	Xã/năm
	5

	20
	Xây dựng mô hình điểm
	mô hình
	2

	21
	Xét nghiệm ATTP
	Lần
	100

	22
	Vụ ngộ độc thực phẩm
	Vụ
	Không

	23
	Tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh
	%
	88,77

	24
	Tỷ lệ nhà tắm hợp vệ sinh
	%
	80

	25
	Tỷ lệ giếng nước hợp vệ sinh
	%
	100

	26
	Xét nghiệm mẫu nước
	Mẫu
	15

	27
	Thanh,kiểm tra trước Tết nguyên Đán
	Cơ sở
	300

	28
	Thanh,kiểm tra trước Tết Trung thu
	Cơ sở
	300

	29
	Kiểm tra, giám sát đánh giá công tác vệ sinh phòng học, nước uống, vệ sinh trường học
	Trường
	18

	30
	Tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi 
	Xã
	25

	31
	Số khám phụ khoa
	Lươt./người
	10323

	32
	Số điều trị phụ khoa
	Người
	3363

	33
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai > 3 lần
	%
	98

	34
	Số lần khám thai trung bình
	Lần
	3,3

	35
	Tai biến sản khoa
	Vụ
	Không

	36
	Tỷ lệ tử vong cho mẹ
	%
	1

	37
	Tỷ lệ trẻ sinh ra có trọng lượng < 2500 gr
	0%
	13

	38
	Số phụ nữ có thai được tư vấn xét nghiệm HIV
	Người
	2464

	39
	Số phụ nữ có thai được xét nghiệm HIV
	Người
	2461

	40
	Số phụ nữ  có thai  được xét nghiệm HIV khi chuyển dạ
	Người
	2461

	41
	Xét nghiệm sinh hóa
	Người
	203

	42
	Xét nghiệm HIV
	Người
	2767

	43
	Trong đó xét nghiệm cho người không mang thai
	Người
	306

	44
	Xét nghiệm viêm gan A
	Người
	115

	45
	Xét nghiệm sốt rét 
	Người
	112

	46
	Xét nghiệm KST đường ruột
	Người
	110

	47
	Xét nghiệm đường huyết
	Người
	50

	48
	Xét nghiệm Heroin
	Người
	310

	49
	Xét nghiệm huyết học
	Người
	202

	50
	Xét nghiệm lao
	Người
	107

	51
	Quản lý, theo dõi bệnh nhân tâm thần
	Người
	1813

	52
	Tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm
	Lươt./người
	10000

	53
	Hoạt động về công tác dược tại Quầy dược TTYT và các trạm y tế các xã, thị trấn
	Đồng/tháng
	5 – 7 triệu


3. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
3.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân của trưởng, phó các khoa, phòng, trưởng , phó trạm y tế xã, thị trấn, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật.

- Sắp xếp điều chỉnh cán bộ,viên chức tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn hợp lý.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm, chất lượng các nhiệm vụ được Giám đốc TTYT giao; Có hình thức xử lý kỹ luật với những khoa, phòng, trạm y tế, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chất lượng công việc không cao.
- Thực hiện tốt công tác học tập, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.
3.2.Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm.

- Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập bùng phát lây lan trong cộng đồng, xây dựng các kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh. Kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để dịch quay trở lại.
- Tập trung chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng để duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trến 95%, quản lý tốt hoạt động tiêm chủng dịch vụ; 

- Tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone.

- 100% số Trạm Y tế xã thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu; 100% TYT thực hiện quản lý tốt Bệnh không lây nhiễm không biến chứng: Đái tháo đường, tăng huyết áp.
- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe như ăn uống hợp vệ sinh, không hút thuốc lá, thực hiện các giải pháp về phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn khác.

- Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giảm muối trong khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, giám sát tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai; phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề dinh dưỡng trong tình trạng khẩn cấp
- Thực hiện đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình.

- Tiếp tục giảm sinh nhằm đưa mức sinh thay thế; Kiểm soát  tốc độ gia tăng, từng bước đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân sô; nâng cao chất lượng dân số.
3.3. Nâng cao năng lực chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.
- Đẩy mạnh việc luân phiên cán bộ y tế tuyến xã, thị trấn đến làm việc có thời hạn tại Bệnh viện đa khoa huyện.
- Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; xây dựng TYT xã, thị trấn Xanh – Sạch – Đẹp.

- Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng nâng cao sức khỏe.

3.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng thống kê, báo cáo

- Triển khai Kế hoạch lập Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân trên địa bàn xã, thị trấn tại Kế hoạch số 236/KH_UBND

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện một phần mềm duy nhất tại các TYT xã, thị trấn, đồng bộ, kết nối dữ liệu các phần mềm y tế với nhau.
- Thực hiện tốt quản lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

- Thiết lập đồng bộ hệ thống thông tin, báo cáo. Chấn chỉnh công tác báo cáo, nâng cao chất lượng số liệu.

3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, đối với các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn.

 Đặc biệt việc thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, các nội quy, quy tắc ứng xử, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
4. Một số nội dung yêu cầu cụ thể năm 2021: 

A. Giám đốc TTYT yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế triển khai thực hiện tốt 10 nội dung yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế đối với Trung tâm Y tế cụ thể sau:

1. Phòng chống dịch bệnh sớm, kịp thời, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; khống chế và dập tắt dịch nhanh; khống chế hiệu quả đại dịch Covid -19, không để dịch lây lan thứ phát trong cộng đồng

Tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND Huyện, các xã, thị trấn về công tác an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm với 30 người mắc trở lên tại địa bàn quản lý.

2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, không để xảy ra sự cố do chủ quan của hệ thống y tế. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các vắc xin Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 01 tuổi đạt trên 95%  ở tất cả các xã, thị trấn.

3. Trung tâm Y tế cập nhật, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hóa chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế trên địa bàn về Sở Y tế định kỳ 6 tháng/lần và đột xuất khi được yêu cầu.

4. Triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp ≥ 85% điểm. Trên 60% số nhà vệ sinh tại cơ sở y tế đạt ≥4 điểm, số nhà vệ sinh còn lại phải đạt  ≥ 3 điểm. Triển khai hội thi TYT xã/phường/thị trấn Xanh-Sạch –Đẹp
5. 80% số hộ gia đình đảm bảo không có loăng quăng, bọ gậy tại các xã được kiểm tra, giám sát.

6. Luân phiên cử 50% cán bộ TYT ( trong đó có 50% bác sĩ) đến thực hành tại các BVĐK huyện, khu vực tối thiểu 01 tháng/năm. Đơn vị có ít nhất 03 đề tài NCKH cấp cơ sở trở lên.

7. Triển khai thực hiện Kế hoạch 236/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về Lập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; năm 2021, triển khai đạt  ≥ 30% dân số huyện/thị/ thành phố.


8. 100% các TYT trên địa bàn có danh sách theo dõi, quản lý các bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp trong đó trên 50% số xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý được trên 90% người đái tháo đường, tăng huyết áp trên địa bàn.
9. 100%  các TTYT huyện đưa phòng khám đa khoa vào khám BHYT; Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm thống kê y tế theo Thông tư 37/2019/TT-BYT.
10. Đối với trạm Y tế phải thực hiện được 70% danh mục kỹ thuật thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư 39/2017/TT-BYT. Triển khai nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý y học gia đình, phấn đấu năm 2021 đạt 20% TYT theo mô hình điểm của Bộ Y tế.
B. Để thực hiện tốt các công tác y tế trong năm 2021 mỗi khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn xây dựng 10 cam kết không trùng với 10 yêu cầu của giám đốc Trung tâm Y tế giao.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
      
+ Tiếp tục tăng đầu tư kinh phí hoạt động cho y tế dự phòng, y tế xã, phường
Trên đây là Báo cáo Tổng kết công tác y tế năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 của Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa kính đề nghị Sở Y tế tiếp tục, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
	    Nơi nhận:

- Sở Y tế(b/c)

- Huyện ủy, UBND

- Phòng y tế.

- L​ưu HCTH                                                                                         
	                    GIÁM ĐỐC                            

                                                 (Đã ký)
                                           Lê Lương Khang
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